
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-GDTrHTX Bình Dương, ngày        tháng      năm 2025 
V/v thông báo kết quả Cuộc thi 

“Thiết kế bài giảng E-Learning” 

cấp tỉnh năm học 2024-2025 

 

 
 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các trường trung học phổ thông trong tỉnh;  

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ 

tỉnh. 

Căn cứ Công văn số 2197/SGDĐT-GDTrHTX ngày 23/8/2024 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng E-Learning” 

cấp tỉnh năm học 2024-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 2658/KH-SGDĐT ngày 23/9/2024 của Sở GDĐT về việc 

tổ chức Cuộc thi “Thiết kế bài giảng E-Learning” cấp tỉnh năm học 2024-2025; 

Căn cứ Công văn số 122/SGDĐT-GDTrHTX ngày 13/01/2025 của Sở GDĐT 

về việc tổ chức chấm thi Cuộc thi “Thiết kế bài giảng E-Learning” cấp tỉnh năm học 

2024-2025.  

Sở GDĐT thông báo kết quả Cuộc thi “Thiết kế bài giảng E-Learning” cấp tỉnh 

năm học 2024-2025, cụ thể như sau:  

- Đối với cấp trung học cơ sở: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 27 giải Khuyến 

khích. 

- Đối với cấp trung học phổ thông: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 21 giải 

Khuyến khích. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn) 

Trên đây là thông báo kết quả Cuộc thi “Thiết kế bài giảng E-Learning” cấp tỉnh 

năm học 2024-2025 của Sở GDĐT./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-TX, HH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phong 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-GDTrHTX ngày     tháng     năm 2025  

của Sở Giáo dục và Đào tạo)  

 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI  

CUỘC THI “THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING” CẤP TỈNH  

NĂM HỌC 2024-2025 

1. Cấp trung học cơ sở  

TT Họ và tên Tên trường Huyện/TP Môn dự thi Giải 

1 Lê Minh Quân 
THCS Mỹ 

Phước 
TP. Bến Cát 

Lịch sử và 

Địa lí 
Nhất 

2 Nguyễn Quỳnh Trang THCS An Bình TP. Dĩ An 
Giáo dục 

công dân 
Nhì 

3 Nguyễn Thị Thư THCS An Linh Huyện Phú Giáo 
Khoa học tự 

nhiên 
Nhì 

4 Lê Thị Hồng Thảo THCS Long Hòa 
Huyện Dầu 

Tiếng 
Sinh học Ba 

5 Nguyễn Thị Phương Nga THCS Phú Long TP. Thuận An Tiếng Anh Ba 

6 Trần Minh Phượng THCS Lai Uyên 
Huyện Bàu 

Bàng 
Ngữ văn Ba 

7 Nguyễn Thị Kiều Trinh THCS Vĩnh Tân TP. Tân Uyên Toán Khuyến khích 

8 Vũ Thuỳ Dương 
TH và THCS 

Tân Mỹ 

Huyện Bắc Tân 

Uyên 

Lịch sử và 

Địa lí 
Khuyến khích 

9 Nguyễn Bảo Ngọc 
THCS Tân 

Phước Khánh 
TP. Tân Uyên 

Khoa học tự 

nhiên 
Khuyến khích 

10 Đoàn Thị Diệp THCS An Bình TP. Dĩ An 
Khoa học tự 

nhiên 
Khuyến khích 

11 Nguyễn Thị Thanh Bình THCS Tân Bình 
Huyện Bắc Tân 

Uyên 
Công nghệ Khuyến khích 

12 Lâm Thị Tuyết Loan 
THCS Bình 

Thắng B 
TP. Dĩ An 

Khoa học tự 

nhiên 
Khuyến khích 

13 Nguyễn Thị Hằng THCS Lai Uyên 
Huyện Bàu 

Bàng 
Hóa học Khuyến khích 

14 Nguyễn Văn Thuỷ THCS Bình An TP. Dĩ An 
Khoa học tự 

nhiên 
Khuyến khích 

15 Lê Thị Hồng Nguyên 
THCS Đông 

Chiêu 
TP. Dĩ An Địa lí Khuyến khích 

16 Trần Thị Trúc Ngân 
THCS Trịnh 

Hoài Đức 
TP. Thuận An 

Giáo dục 

công dân 
Khuyến khích 

17 Phạm Văn Năm 
THCS Chu Văn 

An 

TP. Thủ Dầu 

Một 

Giáo dục thể 

chất 
Khuyến khích 

18 Trần Thị An THCS Thái Hòa TP. Tân Uyên 
Khoa học tự 

nhiên 
Khuyến khích 

19 Nguyễn Minh Hân 
THCS Tương 

Bình Hiệp 

TP. Thủ Dầu 

Một 

Khoa học tự 

nhiên 
Khuyến khích 

20 Phan Thúy Hà THCS Phú An TP. Bến Cát 
Lịch sử và 

Địa lí 
Khuyến khích 

21 Trần Thị Liểu Ngư 
THCS Lê Quý 

Đôn 
TP. Bến Cát 

Khoa học tự 

nhiên 
Khuyến khích 

22 Bùi Thị Vinh 
THCS Tân Đông 

Hiệp 
TP. Dĩ An Ngữ văn Khuyến khích 

23 Nguyễn Thị Thuỳ Hương THCS Tân Bình TP. Dĩ An Công nghệ Khuyến khích 

24 Trần Thị Thanh Huyền THCS Tân Bình TP. Dĩ An Ngữ văn Khuyến khích 
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TT Họ và tên Tên trường Huyện/TP Môn dự thi Giải 

25 Lê Thị Phong 
THCS Tân Đông 

Hiệp 
TP. Dĩ An Tin học Khuyến khích 

26 Nguyễn Minh Tuấn THCS Bình Phú TP. Bến Cát 
Lịch sử và 

Địa lí 
Khuyến khích 

27 Phạm Thị Mận 
THCS Châu Văn 

Liêm 
TP. Thuận An Sinh học Khuyến khích 

28 Ung Thị Trang THCS Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 
Khoa học tự 

nhiên 
Khuyến khích 

29 Ngô Thị Hồng Phin THCS Tân Hiệp TP. Tân Uyên 
Giáo dục 

công dân 
Khuyến khích 

30 Nguyễn Tiến Nam 
THCS Bình 

Chuẩn 
TP. Thuận An Vật lí Khuyến khích 

31 Dương Thị Bích Thảo THCS An Bình Huyện Phú Giáo 
Khoa học tự 

nhiên 
Khuyến khích 

32 Lê Thị Bích Thảo 
THCS Nguyễn 

Trãi 
Huyện Phú Giáo Mĩ thuật Khuyến khích 

33 Lê Thị Lợi THCS Định Hòa 
TP. Thủ Dầu 

Một 

Khoa học tự 

nhiên 
Khuyến khích 

2. Cấp trung học phổ thông  

TT Họ và tên Tên trường Môn dự thi Giải 

1 Phan Thị Hà THPT Nguyễn Đình Chiểu Công nghệ Nhất 

2 Nguyễn Thị Quỳnh Như  THPT Bến Cát Toán Nhì 

3 Trần Thị Quỳnh Nga THPT Nguyễn Trãi Vật lí Nhì 

4 Phạm Thị Bích THPT Bến Cát Lịch sử Ba 

5 Phạm Thị Năm Thắng THPT chuyên Hùng Vương Ngữ văn Ba 

6 Đặng Thị Thu Hiền THPT Phước Hoà Ngữ văn Ba 

7 Phạm Thị Liên THPT Phước Vĩnh Địa lí Khuyến khích 

8 Nguyễn Vũ Tú Nhiên THPT Nguyễn Trãi Toán Khuyến khích 

9 Nguyễn Thị Quỳnh Như  THPT Bến Cát Hóa học Khuyến khích 

10 Võ Văn Cường THPT Chuyên Hùng Vương Công nghệ Khuyến khích 

11 Phạm Văn Đức THPT Tây Nam Địa lí Khuyến khích 

12 Lưu Thị Thuận THPT Nguyễn Đình Chiểu Toán Khuyến khích 

13 Nguyễn Phát Lộc THPT Tân Bình Lịch sử Khuyến khích 

14 Nguyễn Thị Ngân THPT Long Hòa Lịch sử Khuyến khích 

15 Lê Văn Hôn Trung-Tiểu học Pétrus Ký Địa lí Khuyến khích 

16 Mai Xuân Đào THPT Thái Hòa Hóa học Khuyến khích 

17 Lê Thị Lệ THPT Thái Hòa Tiếng Anh Khuyến khích 

18 Lê Thị Ngân THPT Trần Văn Ơn Sinh học Khuyến khích 

19 Vũ Thúy An THPT Thanh Tuyền Địa lí Khuyến khích 

20 Vương Thị Vân Anh THPT Nguyễn Đình Chiểu Toán Khuyến khích 

21 Nguyễn Bùi Mỹ Linh THPT Huỳnh Văn Nghệ Sinh học Khuyến khích 

22 Trần Thị Mỹ Phượng THPT Tân Bình Sinh học Khuyến khích 

23 Lê Ngọc Giáp THPT Tây Nam Lịch sử Khuyến khích 

24 Nguyễn Thị Thanh THPT Tân Bình GDQPAN Khuyến khích 

25 Nguyễn Thị Hương Giang THPT Bến Cát Sinh học Khuyến khích 

26 Nguyễn Ngọc Tuyền  THPT Bình Phú Vật lí Khuyến khích 

27 Nguyễn Xuân Nam THPT Nguyễn An Ninh  Toán Khuyến khích 
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